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Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát quan điểm của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Hiến về 
việc sử dụng tiếng Việt của các giảng viên trong giảng dạy tiếng Anh nhằm tìm hiểu mức cần thiết của việc sử dụng tiếng 
mẹ đẻ và nên được áp dụng như thế nào. Kết quả cho thấy sinh viên đánh giá việc dùng tiếng Việt trong giảng dạy giúp 
sinh viên hiểu các khái niệm phức tạp, các thuật ngữ và ngữ pháp. Tuy nhiên, sinh viên cũng nhấn mạnh rằng tiếng Việt chỉ 
nên được sử dụng để hỗ trợ, chứ không thay thế cho tiếng Anh. Nghiên cứu đề xuất việc tích hợp tiếng Việt một cách cân 
bằng có thể nâng cao khả năng tiếp thu của sinh viên mà không làm giảm thời lượng tiếp xúc với tiếng Anh trong lớp học.

Từ khóa: giảng dạy tiếng Anh (ELT), ngôn ngữ thứ nhất (L1), giáo dục bậc đại học, nhận thức người học, thái độ sinh viên
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vai trò của tiếng mẹ đẻ trong giảng dạy tiếng 

Anh (ELT) từ lâu đã là chủ đề gây tranh luận, đặc 
biệt ở bậc đại học, nơi trình độ tiếng Anh thường 
được coi là yếu tố quyết định thành công học thuật 
và nghề nghiệp. Việc giảng dạy ngôn ngữ theo 
Phương pháp giao tiếp (Communicative language 
teaching hay CLT) ban đầu hạn chế sử dụng ngôn 
ngữ thứ nhất nhằm ưu tiên việc “đắm chìm” hay 
“thẩm thấu” (immersion) trong tiếng Anh, nhưng 
các cách tiếp cận hiện đại ngày càng nhận ra rằng 
việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất một cách hợp lý 
có thể hỗ trợ quá trình học tập. Cụ thể, Larsen-
Freeman & Anderson (2011) lưu ý rằng trong CLT, 
“việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của người học ở mức độ 
phù hợp được chấp nhận” khi nó thúc đẩy giao tiếp.

Trong một thập niên vừa qua, đặc biệt tại các 
môi trường tiếng Anh như ngoại ngữ (EFL) ở 
châu Á, các nhà nghiên cứu đã xem xét lại vấn đề 
này, nhấn mạnh quan điểm của sinh viên chuyên 
ngành tiếng Anh về thời điểm và cách thức mà 
ngôn ngữ mẹ đẻ hỗ trợ hoặc cản trở quá trình học 
tập. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về việc sử dụng 
tiếng Việt hay song ngữ trong giảng dạy tiếng Anh 

đã xuất hiện dù con số còn khiêm tốn. Nhìn chung 
các bài nghiên cứu này chia sẻ cùng một quan điểm 
tích cực về việc sử dụng tiếng Việt như một cách hỗ 
trợ người dạy và người học tiếng Anh trong nhiều 
khía cạnh quan trọng như giải thích khái niệm từ 
vựng và ngữ pháp trừu tượng, củng cố sự tự tin 
cũng như mối quan hệ giữa người dạy và người 
học và tổ chức hoạt động lớp. Tuy nhiên, các bài 
nghiên cứu về khía cạnh này trong môi trường đại 
học chuyên ngành tiếng Anh còn khá hiếm.

Trong quan sát thực tế việc dạy và học tiếng 
Anh tại trường Đại học Văn Hiến, sinh viên chuyên 
ngành tiếng Anh được giảng dạy chính yếu bằng 
tiếng Anh; tuy nhiên, việc can thiệp hay củng cố 
bằng tiếng Việt thỉnh thoảng vẫn được ghi nhận 
tùy theo hoàn cảnh của từng môn học. Do đó, bài 
nghiên cứu được thực hiện nhằm sáng tỏ quan 
điểm của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại đây 
về sự cần thiết và mức độ sử dụng ngôn ngữ thứ 
nhất trong môi trường giảng dạy tiếng Anh, làm 
nổi bật các lợi ích, cũng như những hạn chế về mặt 
sư phạm, đồng thời lắng nghe ý kiến của sinh viên 
nhằm có những điều chỉnh và định hướng phù hợp.
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Vì những lý do trên, bài nghiên cứu này được 
thực hiện nằm mục đích trả lời hai câu hỏi sau:

1. Sinh viên nhìn nhận việc sử dụng ngôn ngữ 
thứ nhất của giáo viên trong lớp học tiếng Anh 
như thế nào?

2. Những đề xuất của sinh viên đối với việc sử 
dụng ngôn ngữ thứ nhất của giáo viên

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Tổng quan nghiên cứu 
2.1.1. Tổng quan về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ 

trong giảng dạy tiếng Anh
Việc sử dụng L1 trong lớp học tiếng Anh là đề 

tài gây tranh luận lâu dài. Trong khi các phương 
pháp truyền thống như GTM sử dụng L1 rộng rãi, 
CLT lại đề cao môi trường “English-only”. Tuy 
vậy, CLT không hoàn toàn loại trừ L1 nếu giúp 
thúc đẩy giao tiếp và hiểu bài (Larsen-Freeman 
& Anderson, 2011; Cook, 2001; Macaro, 2005; 
Auerbach, 1993).

2.1.2. Lợi ích của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ 
trong lớp học tiếng Anh

L1 giúp người học tiếp cận kiến thức mới hiệu 
quả (Vygotsky, 1978), kết nối cái đã biết với cái 
mới (Macaro, 2001), giải thích từ vựng, ngữ pháp 
phức tạp (Mustafa, 2021), giảm tải nhận thức 
(Cummins, 2000) và tăng sự tự tin, động lực học 
tập (Krashen, 1982; Bouguerra, 2024). Ngoài ra, 
L1 hỗ trợ quản lý lớp, giải thích yêu cầu, và cải 
thiện quan hệ giảng viên – sinh viên (Yildiz & Su-
Bergil, 2021; Tubayqi & Al Tale’, 2021).

2.1.3. Hạn chế khi sử dụng ngôn ngữ thứ nhất
Dùng L1 quá mức làm giảm thời gian tiếp xúc 

L2, gây ỷ lại, dễ dẫn đến lỗi và hạn chế phản xạ 
ngôn ngữ (Turnbull, 2001; Macaro, 2005; Cook, 
2001; Krashen, 1982). Một số nghiên cứu cho thấy 
học sinh học tốt hơn trong môi trường “English-
only” (Alnoori, 2021; Yucedal, 2024).

2.1.4. Nghiên cứu tại Việt Nam
Các nghiên cứu tại Việt Nam ủng hộ việc sử 

dụng L1 có kiểm soát để giải thích nội dung khó, 
giảm lo lắng, tiết kiệm thời gian, đặc biệt trong lớp 
đông (Nguyen & Nguyen, 2010; Phạm, 2016; Lê, 
2022; Grant & Nguyen, 2017). Sinh viên chuyên 
ngữ đánh giá cao việc dùng L1 để giải thích khái 
niệm phức tạp, nhưng vẫn ý thức về rủi ro của 
việc lạm dụng (Yen & Danh, 2021).

2.1.5. Kết luận
Sử dụng L1 trong lớp tiếng Anh có thể mang 

lại lợi ích rõ ràng nếu được dùng có chiến lược và 
giới hạn (Cummins, 2000; Vygotsky, 1978). Tuy 
nhiên, lạm dụng sẽ gây trở ngại cho việc thụ đắc 
ngôn ngữ. Giáo viên cần xây dựng quy tắc linh 

hoạt để cân bằng giữa L1 và L2 (Tanrıseven & 
Kırkgöz, 2021).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp 

định lượng thông qua khảo sát trực tuyến với 10 
câu hỏi thiết kế trên Google Form, gồm câu hỏi 
đóng và một số câu hỏi mở. Nội dung khảo sát tập 
trung vào quan điểm của sinh viên về việc sử dụng 
tiếng mẹ đẻ trong lớp tiếng Anh, lợi ích – hạn chế, 
ngữ cảnh sử dụng phù hợp và ảnh hưởng đến động 
lực, kỹ năng ngôn ngữ.

Đối tượng khảo sát là 90 sinh viên chuyên ngành 
tiếng Anh tại Trường Đại học Văn Hiến, thuộc bốn 
chuyên ngành khác nhau và từ năm nhất đến năm 
tư. Khảo sát diễn ra trong tháng 5 năm 2025, theo 
hình thức tự nguyện và ẩn danh nhằm đảm bảo độ 
tin cậy. Dữ liệu được xử lý thống kê nhằm xác định 
xu hướng và mức độ đồng thuận, từ đó phân tích 
kết quả trong phần sau của nghiên cứu.

2.3. Phân tích và Thảo luận kết quả
2.3.1. Quan điểm chung về việc sử dụng 

tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh
Khi được hỏi liệu giảng viên có nên sử dụng 

tiếng Việt trong việc dạy tiếng Anh hay không, đa 
số sinh viên (86%) ủng hộ ở mức độ có kiểm soát. 
Điều này phản ánh sự đồng thuận tương đối rằng 
tiếng Việt nên được dùng như một công cụ hỗ trợ 
thay vì thay thế hoàn toàn tiếng Anh.

Về lợi ích chính, phần lớn sinh viên cho rằng 
việc sử dụng tiếng Việt giúp giải thích các điểm 
ngữ pháp khó (53.1%) và thuật ngữ trừu tượng 
(36.7%) một cách hiệu quả hơn. Điều này cho 
thấy sinh viên xem tiếng Việt là công cụ hỗ trợ 
nhận thức như một cầu nối hỗ trợ, đặc biệt trong 
các tình huống yêu cầu xử lý kiến thức trừu tượng 
hoặc cấu trúc mới, hơn là một công cụ thay thế 
hoàn toàn cho việc học tiếng Anh. Nhận định này 
đồng nhất với quan điểm của Cook (2001) rằng 
tiếng mẹ đẻ hỗ trợ nhận thức cho người học khi 
cần làm sáng tỏ các khái niệm trừu tượng hoặc 
cung cấp hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, nhược 
điểm lớn nhất được nêu là gây ra sự lệ thuộc vào 
tiếng Việt (27.6%) và giảm cơ hội thực hành tiếng 
Anh (18.4%), phản ánh nhận thức rõ ràng của sinh 
viên về nguy cơ mất cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ 
thứ hai.

2.3.2. Mức độ mong muốn sử dụng tiếng 
Việt theo từng kỹ năng

Khi đánh giá mức độ mong muốn sử dụng 
tiếng Việt theo từng loại kỹ năng, Đối với kỹ năng 
Nói và Nghe, sinh viên mong muốn sử dụng tiếng 
Việt ở mức thấp hơn. Trong khi đó, kỹ năng Đọc 
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và đặc biệt là Viết có tỷ lệ sinh viên ủng hộ mức 
sử dụng “vừa phải” cao hơn.

Điều này cho thấy mong muốn tạo môi trường 
giao tiếp ngôn ngữ thứ hai rõ rệt ở các môn kỹ năng 
nói/nghe, trong khi các kỹ năng thiên về xử lý thông 
tin (đọc, viết) được chấp nhận lồng ghép tiếng Việt 
hơn để tăng tính rõ ràng và hiệu quả truyền đạt. 
Điều này cũng củng cố quan điểm rằng lớp học 
giao tiếp nên hạn chế tiếng mẹ đẻ để tối ưu hóa việc 
sử dụng ngôn ngữ thứ hai (Yucedal, 2024).

2.3.3. Xu hướng sử dụng tiếng Việt theo 
nhóm môn học chuyên ngành

Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên có những 
quan điểm khác nhau về mức độ phù hợp khi sử 
dụng tiếng Việt tùy thuộc vào từng nhóm môn 
học. Cụ thể, với nhóm môn Ngôn ngữ học – vốn 
thiên về lý thuyết và khái niệm trừu tượng – phần 
lớn sinh viên (46%) lựa chọn mức “vừa phải”, và 
34% mong muốn sử dụng nhiều hơn. Điều này 
phản ánh rằng tiếng Việt được xem là công cụ cần 
thiết để hỗ trợ tiếp cận các khái niệm phức tạp 
trong môn học này.

Ở nhóm môn Thương mại, sinh viên thể hiện 
xu hướng cẩn trọng hơn. Gần 55% vẫn chọn mức 
“vừa phải”, song tỷ lệ sinh viên mong muốn sử 
dụng tiếng Việt ở mức thấp (“ít hơn” hoặc “ít hơn 
nhiều”) chiếm hơn 24%. Điều này cho thấy trong 
các lớp học chuyên ngành hướng đến thực hành 

và giao tiếp như tiếng Anh thương mại, sinh viên 
có xu hướng ưu tiên sử dụng ngôn ngữ đích để 
tăng khả năng ứng dụng và phản xạ trong môi 
trường thực tế.

Đối với nhóm môn Dịch thuật và Phiên dịch, 
48% sinh viên tiếp tục chọn “vừa phải”, nhưng 
đáng chú ý là tỷ lệ sinh viên mong muốn dùng 
nhiều tiếng Việt hơn lên đến 24%. Với đặc thù 
của môn học yêu cầu chuyển đổi linh hoạt giữa 
hai ngôn ngữ, tiếng Việt được nhìn nhận như một 
phần không thể thiếu để tạo cầu nối giữa hai hệ 
thống ngôn ngữ và văn hóa. Do đó, nhu cầu sử 
dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp dịch thuật được đánh 
giá cao hơn so với nhóm môn thương mại.

2.3.4. Tác động đến kỹ năng và trải nghiệm 
học tập

Khi được hỏi về cách sử dụng ngôn ngữ giảng 
dạy nào hiệu quả nhất cho sinh viên chuyên ngành 
tiếng Anh, đa số sinh viên phản hồi vẫn ưa thích 
các lớp kết hợp hai ngôn ngữ hơn. Đáng chú ý, hơn 
40% số sinh viên thực sự thích việc giảng viên ưu 
tiên dùng tiếng Anh hơn. Điều này cho thấy mặc 
dù tiếng mẹ đẻ có lợi về nhiều mặt kể trên, cũng 
có nhiều sinh viên vẫn ưa chuộng phương pháp 
“đắm chìm” (immersion) vào tiếng Anh. Đa số 
(gần 58%) cho rằng phương pháp giảng dạy hiệu 
quả là linh hoạt sử dụng cả hai ngôn ngữ tùy theo 
mục tiêu, nội dung bài học và nhu cầu người học. 

Bảng. Cách sử dụng ngôn ngữ giảng dạy nào hiệu quả nhất cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh?

Phản hồi Tổng số Tỷ lệ
Giảng viên chỉ nên sử dụng tiếng Anh trong tất cả các lớp 5 5.56%
Giảng viên nên sử dụng chủ yếu tiếng Anh với ít tiếng Việt 32 35.56%
Giảng viên nên cân bằng giữa tiếng Anh và tiếng Việt 24 26.67%
Giảng viên nên sử dụng chủ yếu tiếng Việt với một ít tiếng Anh 1 1.11%
Giảng viên nên điều chỉnh việc sử dụng ngôn ngữ dựa trên loại môn 
học và nhu cầu sinh viên 28 31.11%

Grand Total 90 100.00%

Phản hồi này củng cố lập luận rằng việc sử 
dụng tiếng mẹ đẻ không nên bị loại bỏ hoàn toàn 
mà cần được điều chỉnh theo bối cảnh sư phạm 
cụ thể. Về quan điểm phương pháp hiệu quả, 
nhiều sinh viên cho rằng nên cân bằng hai ngôn 
ngữ hoặc điều chỉnh linh hoạt tùy nội dung và đối 
tượng học, thay vì tuyệt đối hóa một phương pháp 
duy nhất. (Macaro, 2018)

Tóm lại, dữ liệu khảo sát cho thấy sinh viên 
chuyên ngành Anh tại Trường Đại học Văn Hiến 
nhìn nhận việc sử dụng tiếng Việt trong dạy tiếng 
Anh một cách tích cực, nhưng mong muốn giới hạn 

ở mức hợp lý. những phản hồi này tại trường Đại 
học Văn Hiến tương đồng với những nghiên cứu 
gần tại đây tại các trường Đại học khác tại Việt Nam 
(Le, 2022; Nguyen, 2022; Nguyen, 2023; Vu, 2023). 
Cụ thể hơn, sinh viên cho rằng tiếng mẹ đẻ nên được 
sử dụng chủ yếu để giải thích nội dung khó và tạo 
thuận lợi cho tâm lý học tập, đồng thời đề nghị giảng 
viên điều chỉnh tỷ lệ sử dụng tiếng Việt tùy theo môn 
học. Bên cạnh đó, việc cân bằng hợp lý giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt trong giảng dạy có thể tối ưu hóa 
hiệu quả học tập của sinh viên chuyên ngành tiếng 
Anh (Tubayqi & Al Tale’, 2021).



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

200 Tập 31 số 07 kì 1 (tháng 07/2025)

2.4. Thảo luận
Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên ngành tiếng 

Anh tại Trường Đại học Văn Hiến nhìn nhận việc 
sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh như 
một công cụ sư phạm mang tính chiến lược, được 
sử dụng có mục đích và giới hạn rõ ràng. Sinh viên 
đánh giá cao vai trò hỗ trợ của tiếng Việt, đặc biệt 
trong các nội dung trừu tượng hoặc chuyên môn, 
nhưng cũng ý thức được nguy cơ lệ thuộc nếu lạm 
dụng. Họ thể hiện mong muốn duy trì môi trường 
học tập có nhiều tiếp xúc với tiếng Anh, phản ánh 
nhận thức sư phạm thực tế và cân bằng.

Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ được sinh viên điều 
chỉnh theo đặc thù môn học. Các môn lý thuyết 
và dịch thuật có xu hướng cần nhiều hỗ trợ từ 
tiếng Việt, trong khi các môn thiên về giao tiếp 
như tiếng Anh thương mại ưu tiên môi trường sử 
dụng tiếng Anh. Điều này cho thấy không thể áp 
dụng một mô hình giảng dạy đồng nhất, mà cần 
sự linh hoạt theo ngữ cảnh, nội dung và năng lực 
người học.

Sinh viên nhận thức rõ lợi ích và hạn chế của 
tiếng mẹ đẻ: hỗ trợ giải thích ngữ pháp, giảm lo 
âu nhưng cũng có nguy cơ giảm thực hành tiếng 
Anh. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy người học 
có sự tự điều chỉnh và nhận thức về môi trường 
học hiệu quả.

Từ đó, nghiên cứu đề xuất sử dụng tiếng mẹ 
đẻ như một công cụ linh hoạt, dựa trên mục tiêu 

giảng dạy và đặc điểm người học. Giáo viên nên 
chủ động điều chỉnh mức độ sử dụng L1, và các 
chương trình đào tạo giáo viên cần lồng ghép 
nội dung này như một phần trong chiến lược sư 
phạm. Cuối cùng, nghiên cứu mở ra hướng cho 
các công trình mở rộng với quy mô lớn hơn, đối 
tượng nghiên cứu đa dạng hơn để hiểu sâu hơn 
vai trò của tiếng mẹ đẻ trong dạy học ngoại ngữ 
tại Việt Nam.

III. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã làm rõ quan điểm của sinh 

viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học 
Văn Hiến về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giảng 
dạy tiếng Anh. Kết quả cho thấy phần lớn sinh 
viên đánh giá tích cực việc sử dụng tiếng Việt 
như một công cụ hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt trong 
các tình huống yêu cầu giải thích kiến thức trừu 
tượng, cấu trúc ngữ pháp khó hoặc thuật ngữ 
chuyên ngành. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ mang 
lại nhiều lợi ích nhận thức và tâm lý, như tăng sự 
thoải mái, giảm lo âu, và tăng khả năng tiếp nhận 
kiến thức ở người học.

Tuy nhiên, sinh viên cũng ý thức rõ về những 
hạn chế tiềm ẩn của việc sử dụng ngôn ngữ thứ 
nhất, đặc biệt là nguy cơ lệ thuộc và giảm thời 
gian tiếp xúc với tiếng Anh. Do đó, giảng viên nên 
sử dụng tiếng Việt trong phạm vi giới hạn, phù 
hợp với trình độ người học và tính chất của môn 
học trong lớp học tiếng Anh.
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